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BÀI 13. ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN
I- MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
( Nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có năng lượng.
( Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ là công tơ điện và mỗi số của công tơ là một kilôoat giờ (kWh).
( Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng trong hoạt động của các dụng cụ điện như các loại đèn điện, bàn là, nồi cơm điện, quạt điện, máy bơm nước...
( Vận dụng công thức A = P. t = U.I.t để tính một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
2. Kĩ năng: Phân tích, tổng hợp kiến thức.
3. Thái độ: Ham học hỏi, yêu thích môn học.
II- CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG:
( Tranh phóng các dụng cụ điện hình 13.1
( 1 công tơ điện.
( Bảng 1 chuẩn bị ra bảng phụ.
III –TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A - ổn định tổ chức:



B -  Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài tập 12.1 và 12.2 (SBT).

C- Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về năng lượng của dòng điện
- Yêu cầu cá nhân HS trả lời câu C1.
( Hướng dẫn HS trả lời từng phần câu hỏi C1.
(Cá nhân HS suy nghĩ trả lời câu C1.)
- Yêu cầu HS lấy thêm các ví dụ khác trong thực tế.
(Cá nhân cho ví dụ)
GV: Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.
(Ghi vở)
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác.
- Gọi đại diện của 1 nhóm hoàn thành bảng 1 trên bảng.
( Đại diện nhóm trình bày kết quả.)
- Hướng dẫn HS thảo luận câu C2.
(Thảo luận, trả lời C2)
- GV tóm tắt trên bảng:
- Hướng dẫn HS thảo luận câu C3
(Cá nhân hoàn thành câu C3, tham gia thảo luận trên lớp.)
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm hiệu suất đã học ở lớp 8 (với máy cơ đơn giản và động cơ nhiệt) ( vận dụng với hiệu suất sử dụng điện năng.
(Nhắc lại khái niệm hiệu suất đã học ở lớp 8) Hoạt động 3: Tìm hiểu công của dòng điện, công thức tính và dụng cụ đo công của dòng điện.
- GV thông báo về công của dòng điện.
(HS ghi vở)
- Gọi HS trả lời câu C4.
(Cá nhân HS hoàn thành C4)
- Gọi 1 HS lên bảng trình bày câu C5 (1 HS lên bảng hoàn thành C5)
- Trong thực tế để đo công của dòng điện ta dùng dụng cụ đo nào?
-Hãy tìm hiểu xem một số đếm của công tơ ứng với lượng điện năng sử dụng là bao nhiêu?
Hoạt động 4: Vận dụng 
- GV yêu cầu  cá nhân HS hoàn thành câu C7, C8 vào vở.
(1 HS lên bảng chữa câu C7)
(1 HS chữa câu C8).
- GV kiểm tra cách trình bày của một số HS ở trong vở. 
Nhắc nhở những sai sót, gợi ý cho HS có khó khăn.
- Gọi HS đưa ra các cách làm khác. So sánh các cách.
(Thảo luận, tìm cách làm khác)
- GV có thể đánh giá cho điểm HS có đóng góp tích cực trong quá trình học.
	I. Điện năng.
1. Dòng điện có mang năng lượng.

C1:

KL: Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng.

2. Sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác.

C2:

Điện năng chuyển              Nhiệt năng

                                         NLánh sáng

                                          Cơ năng

Kết luận : SGK

II. Công của dòng điện.

1. Công của dòng điện.

Công của dòng điện sản ra trong một mạch điện là số đo điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

2. Công thức tính công của dòng điện.

C4:

C5:

Công thức tính A = P.t

(áp dụng cho mọi cơ cấu sinh công);

A = U.I.t 

(tính công của dòng điện).
III- Vận dụng:
C7:  Vì đèn sử dụng ở hiệu điện thế     U = 220V bằng HĐT định mức do đó công suất của đèn đạt được bằng công suất định mức P = 75W = 0,075kW.

áp dụng công thức: A = P.t

( A = 0,075.4 = 0,3 (kW.h)

Vậy lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng là 0,3kW.h, tương ứng với số đếm của công tơ là 0,3 số.

 C8: Số chỉ của công tơ tăng lên 1,5 số ( tương ứng lượng điện năng mà bếp sử dụng là 1,5kW.h = 1,5.3,6.106 J

Công suất của bếp điện là:

P=
[image: image1.wmf]A

t

= eq \f(1,5kW.h;2h)  =0,75kW=750 (W).

Cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian này là:

I = 
[image: image2.wmf]P

U

 = 3,41 (A)


D- Củng cố:
Giáo viên sử dụng mục “có thể em chưa biết ”để củng cố bài học
E- Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và làm bài tập 13 (SBT).
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Bài 14. BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG.
I- MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: Giải được các bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ mắc nối tiếp và mắc song song.
2. Kĩ năng:
( Phân tích, tổng hợp kiến thức.
( Kĩ năng giải bài tập định lượng.
3. Thái độ: Trung thực, kiên trì, yêu thích môn học
II- CHUẨN BỊ:
· GV: Bài tập và đáp án
· HS: SGK, đồ dùng học tập
III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A - ổn định tổ chức:



B -  Kiểm tra bài cũ:
( Gọi 2 HS lên bảng viết công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ (kể cả công thức suy diễn).
((Vận dụng vào việc giải một số bài tập áp dụng cho đoạn mạch tiếp, song song.
C- Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động 1: Giải bài tập 1.
- Gọi 1 HS đọc và tóm tắt đề bài bài 1
( 1 HS đọc và tóm tắt đề bài, đổi đơn vị nếu cần.)
- Yêu cầu HS tự lực giải các phần của bài tập. 
(HS cá lớp làm BT1)
- Y/c một HS lên bảng trình bày lời giải của bài toán
(1 HS lên bảng làm bài tập)
N.xet và cho điểm
Hoạt động 2: Giải bài 2.
- GV yêu cầu HS tự lực giải bài tập 2. GV kiểm tra đánh giá cho điểm bài của một số HS.
- Hướng dẫn chung cả lớp thảo luận bài 2. Yêu cầu HS nào giải sai thì chữa bài vào vở.
- Gọi 1 HS đọc và tóm tắt đề bài bài 1
( 1 HS đọc và tóm tắt đề bài, đổi đơn vị nếu cần.)
- Yêu cầu HS tự lực giải các phần của bài tập. 
(HS cá lớp làm BT1)
- Y/c một HS lên bảng trình bày lời giải của bài toán
(1 HS lên bảng làm bài tập)
N.xet và cho điểm
- Gọi HS nêu các cách giải khác, so sánh với cách đã giải, nhận xét?
Qua bài tập 2 ( GV nhấn mạnh các công thức tính công và công suất. 
Hoạt động 4: Giải bài 3
- GV hướng dẫn HS giải bài 3 tương tự bài 1:
+ Giải thích ý nghĩa con số ghi trên đèn và bàn là? 
+ Đèn và bàn là phải mắc như thế nào trong mạch điện để cả hai cùng hoạt động bình thường? ( Vẽ sơ đồ mạch điện.
+ Vận dụng công thức tính câu b. Lưu ý coi bàn là như một điện trở bình thường ký hiệu RBL.
b) HS có thể đưa ra nhiều cách tính A khác như:
(C1: Tính điện năng tiêu thụ của đèn, của bàn là trong 1 giờ rồi cộng lại).
C2: Tính điện năng theo công thức:
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( Cách giải áp dụng công thức A = P.t là gọn nhất và không mắc sai số.
Qua bài 3, GV lưu ý HS một số vấn đề sau:
+ Công thức tính A, P
+ Công suất tiêu thụ của cả đoạn mạch bằng tổng công suất tiêu thụ của các dụng cụ tiêu thụ điện có  trong đoạn mạch.
+ Cách đổi đơn vị điện năng từ đơn vị J ra kW.h.
	Bài 1:

Tóm tắt

U = 220V

I = 341mA = 0,341A

T= 4h.30

a) R=?; P = ?

b) A = ? (J) = ? (số)

Bài giải

a) Điện trở của đèn là:
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áp dụng công thức: P = U.I

P = 220V. 0,341A (75 (W)

Vậy công suất của bóng đèn là 75W

b) A = P.t

A = 75W.4.30.3600 = 32408640 (J)

A = 32408640: 3,6.106 ( 9 kW.h =9 (số)

hoặc A = P.t = 0,075.4.30

                     (9 (kW.h) = 9 (số)

Vậy điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 tháng là 9 số.

Bài 2

Tóm tắt

Đ (6V - 4,5W)

U = 9V

t = 10ph

a) IA = ?

b) Rb = ?; Pb = ?

c) Ab = ? A = ?

- HS phân tích được sơ đồ mạch điện: (A) nt Rb nt Đ ( Từ đó vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp để giải bài tập.

a) Đèn sáng bình thường do đó.

UĐ = 6V; PĐ = 4,5W

( IĐ = P/U = 4,5W/6V = 0,75A.

Vì (A) nt Rb nt Đ

( IĐ = IA = Ib = 0,75A

Cường độ dòng điện qua ampe kế là 0,75A.

b)Ub = U - UĐ = 9V - 6V = 3V

(Rb = Ub/Ib = 3V/0,75A = 4(
Điện trở của biến trở tham gia vào mạch khi đèn sáng bình thường là 4(.

Pb = Ub.Ib = 3V. 0,75A = 2,25(W)

Công suất của biến trở khi đó là 2,25W.

c)

Ab = Pb.t = 2,25. 10. 60 = 1350 (J)

A = U.I.t = 0,75.9.10.60 = 4050 (J)

Công của dòng điện sản ra biến trở trong 10 phút là 1350J và ở toàn đoạn mạch là 4050J.

Bài 3

Tóm tắt                                  

Đ (220V - 100W)

BL(220V - 1000W)              

U = 220V

a) Vẽ sơ đồ mạch điện; R=?

b) A = ? J= ? kWh

Bài giải.

a) Vì đèn và bàn là có cùng hiệu điện thế ở ổ lấy điện, do đó để cả 2

Hoạt động bình thường thì trong mạch điện đèn và bàn là phải mắc song song.
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Vì Đ//BL

( 
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Điện trở tương đương của đoạn mạch là 44(.

b) Vì Đ//BL vào hiệu điện thế 220V bằng HĐT định mức do đó công suất tiêu thụ điện của đèn và bàn là đều bằng công suất định mức ghi trên đèn và bàn là.

( Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là: 

P = PĐ + PBL = 100W + 1000W

= 1100W = 1,1kW

A = P.t = 1100W.3600s

= 3960000 (J)

hay A = 1,1kW.1h = 1,1kW.h

Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong 1 giờ là 3960000J hay 1,1kW.h


              D- Củng cố 
         - GV nhận xét thái độ học tập của HS trong giờ học.
         - Nhấn mạnh các điểm cần lưu ý khi làm bài tập về công và công suất điện.
            E- Hướng dẫn về nhà:
         - Về nhà làm bài tập 14 (SBT)
         - Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm (tr 43 - SGK) ra vở, trả lời câu phần 1
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Bài 15. THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN.
I- MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Xác định được công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế.
2. Kĩ năng:
( Mắc mạch điện, sử dụng các dụng cụ đo.
( Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.
3. Thái độ: Cẩn thận, hợp tác trong hoạt động nhóm.
II- CHUẨN BỊ.
* Mỗi nhóm HS:
( 1 nguồn điện 6V.
( 1 công tắc, 9 đoạn dây nối.
( 1 ampe kế GHĐ 5V; ĐCNN là 0,1V
( 1 vôn kế GHĐ 5V; ĐCNN là 0,1V
( 1 bóng đèn pin 2,5V - 1W
( 1 biến trở 20( - 2A.
* Mỗi HS: Một báo cáo thực hành theo mẫu đã làm phần trả lời câu hỏi.
III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.



A. ổn định tổ chức: 



B. Kiểm tra bài cũ.
- GV kiểm tra phần chuẩn bị bài ở nhà của HS.
- GV nhận xét chung việc chuẩn bị ở nhà của HS.

C. Thực hành:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tiến hành TN
- Yêu cầu các nhóm thảo luận (Cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn.
- Gọi 1, 2 HS nêu cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn.
- GV chia nhóm, phân công nhóm trưởng. 
- Nhóm trưởng cử đại diện lên nhận dụng cụ thí nghiệm, phân công ban thư kí ghi chép kết quả và ý kiến thảo luận của các bạn trong nhóm.
- Các nhóm tiến hành thí nghiệm.

- Đọc kết quả đo đúng qui tắc.

- GV nêu yêu cầu chung của tiết thực hành về thái độ học tập, ý thức kỉ luật.
Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm
- Giao dụng cụ cho các nhóm.
- Yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm theo nội dung mục II (tr.42 SGK)
- GV theo dõi, giúp đỡ HS mắc mạch điện, kiểm tra các điểm tiếp xúc, đặc biệt là cách mắc vôn kế, ampe kế vào mạch, điều chỉnh biến trở ở giá trị lớn nhất trước khi đóng công tắc. Lưu ý cách đọc kết quả đo, đọc trung thực ở các lần đo khác nhau.
- Yêu cầu HS các nhóm hoàn thành bảng 1- SGK
	1. Thực hành xác định công suất của bóng đèn.

 - Thảo luận nhóm về cách tiến hành thí nghiệm xác định công suất của bóng đèn theo hướng dẫn phần I của mục II.

- Cá nhân học sinh hoàn thành bảng 1 trong báo cáo thực hành




D- Củng cố:
· GV thu báo cáo thực hành
· Nêu mục đích bài thực hành.
-    Nhận xét, rút kinh nghiệm về:










+ Thao tác thí nghiệm.




+ Thái độ học tập của nhóm
E- Hướng dẫn về nhà- Đọc trước bài  16: Định luật Jun – Lenxơ
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Bài 16. ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ

I- MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
( Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.
( Phát biểu được định luật Jun - Len - xơ và vận dụng được định luật này  để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức để xử lí kết quả 
            đã cho.
3. Thái độ: Trung thực, kiên trì.
II- CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG:
( GV và HS cả lớp: Hình 13.1 và 16.1 phóng to.
III- CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

A. ổn định tổ chức:


B. Kiểm tra bài cũ.
Gọi 1 HS trả lời câu hỏi: Điện năng có thể biến đổi thành dạng năng lượng nào? Cho ví dụ.

C. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	NỘI DỤNG

	Hoạt động : Tìm hiểu sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng. 
- GV yêu cầu HS đọc phần I tr.44 (SGK).
(Đọc phần I tr.44)
- GV cho HS quan sát hình 13.1
- Trong số các dụng cụ hay thiết bị này dụng hay thiết bị nào biến đổi điện năng đồng thời thành nhiệt năng và năng lượng ánh sáng? đồng thời thành nhiệt năng và cơ năng? Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng?
(Đại diện HS trả lời)
- Các dụng cụ điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng có bộ phận chính là chất có đ2 gì?
(Thảo luận, trả lời) 
- Hãy so sánh điện trở suất của các dây dẫn hợp kim này với các dây dẫn bằng đồng.
(Đại diện HS trả lời)
Hoạt động 2: Xây dựng hệ thức biểu thị định luật Jun - Len - xơ
- GV hướng dẫn HS thảo luận xây dựng hệ thức định luật Jun - Len - xơ:
(Xây dựng Đ/L theo HD của GV)
- GV treo hình vẽ 16.1 yêu cầu HS đọc kỹ mô tả thí nghiệm xác định điện năng sử dụng và nhiệt lượng tỏa ra.
(Nghiên cứu SGK, thảo luận, cử đại diện mô tả)
Nội dung tích hợp
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1, C2, C3.
(Thảo luận theo hóm)
- Gọi 1 HS lên bảng chữa câu C1; 1 HS chữa câu C2.
(2 HS lên bảng)
- Hướng dẫn HS thảo luận chung câu C3 từ kết quả câu C1, C2.
- GV thông báo: Nếu tính cả phần nhỏ  nhiệt lượng truyền ra môi trường xung quanh thì
 A = Q. Như vậy hệ thức định luật 
Jun-Len-xơ mà ta suy luận từ phần 1: 
Q = I2.R.t đã được khẳng định qua thí nghiệm kiểm tra.
- HDHS dựa vào hệ thức trên phát biểu 
(Phát biểu hệ thức bằng lời)
GV thông báo: Nhiệt lượng Q ngoài đơn vị là Jun (J) còn lấy đơn vị đo là calo. 1 calo = 0,24 Jun 
Hoạt động 4: Vận dụng:  
- Yêu cầu HS trả lời câu C4. 
(Cá nhân HS hoàn thành câu C4)
GV có thể hướng dẫn HS theo các bước sau:
+ Q = I2.R.t vậy nhiệt lượng tỏa ra ửo dây tóc bóng đèn và dây nối khác nhau do yếu tố nào?
+ So sánh điện trở của dây nối và dây tóc bóng đèn?
+Rút ra kết luận gì?

	I. Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

1. Một phần điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.

- Mỗi HS nêu được tên một số dụng cụ biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng; 

2. Toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng.

- Dây hợp kim nikêlin và constantan có điện trở suất lớn hơn rất nhiều so với điện trở suất của dây đồng.

II. Định luật Jun - Len - xơ

1. Hệ thức của định luật

 Q = A = I2.R.t

với R: điện trở của dây dẫn.

I: là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.

T: thời gian dòng điện chạy qua.

- Đối với các thiết bị đốt nóng như: bàn là, bếp điện, lũ sưởi việc tỏa nhiệt là có ích. Nhưng một số thiết bị khác như: động cơ điện, các thiết bị điện tử gia dụng khác việc tỏa nhiệt là vô ích. 

- Biện pháp bảo vệ môi trường: Để tiết kiệm điện năng, cần giảm sự tỏa nhiệt hao phí đó bằng cách giảm điện trở nội của chúng.

2. Xử lý kết quả của thí nghiệm kiểm tra.

C1:

A = I2.R.t = (2,4)2.5.300 = 8640 (J)

C2:

Q1 = c1m1.(t = 4200. 0,2. 9,5

= 7980 (J)

Q2 = c2.m2.(t = 880.0,078.9,5

     = 652,08 (J)

Nhiệt lượng mà nước và bình nhôm nhận được là:

Q = Q1 + Q2 = 8632, 08J

C3: Q(A

3. Phát biểu định luật.

             (SGK)

Nếu đo nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức của định luật Jun - Lenxơ là: Q = 0,24 I2.R.t

III- Vận dụng:

C4: + Dây tóc bóng đèn được làm từ hợp kim có ( lớn (
[image: image7.wmf].

R

S

r

=

l

 lớn hơn nhiều so với điện trở dây nối.

+ Q = I2.R.t mà cường độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn và dây nối như nhau( Q tỏa ra ở dây tóc bóng đèn lớn hơn ở dây nối (Dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng còn dây nối hầu như không nóng lên.

- Cá nhân HS hoàn thành câu C5 vào vở.


D. Củng cố: HDHS hoàn thành câu C5.

E. Hướng dẫn về nhà:
- Đọc phần "có thể em chưa biết"
- Học và làm bài tập 16 - 17.1; 16 - 17.2; 16 - 17.3; 16 - 17.4 (SBT)
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